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NGHỊ ĐỊNH
Về Quản lý sản xuất và tiêu thụ cá tra


CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thuỷ sản ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2006;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Luật Tiêu chuẩn  và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 12 tháng 7 năm 2006;
Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007;
Căn cứ Pháp lệnh Giống vật nuôi ngày 24 tháng 3 năm 2004;
Căn cứ Luật An toàn thực phẩm ngày 17 tháng 6 năm 2010;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
NGHỊ ĐỊNH:

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Nghị định này quy định về:

a)  Quản lý sản xuất và tiêu thụ cá tra, cá ba sa (sau đây gọi chung là cá tra), bao gồm: quy hoạch, nuôi, chế biến, xuất khẩu, tiêu thụ và các dịch vụ phục vụ sản xuất và tiêu thụ cá tra.
b)  Chính sách phát triển sản xuất và tiêu thụ cá tra.
2. Những đối tượng áp dụng quy định tại điều 2 của Nghị định nếu đang được hưởng các chính sách ưu đãi khác không trùng với các chính sách quy định tại Nghị định này thì tiếp tục hưởng các chính sách đó; nếu trùng với các chính sách trong Nghị định này nhưng với mức ưu đãi khác nhau thì hưởng theo mức ưu đãi cao nhất.
Điều 2. Đối tuợng áp dụng

Nghị định này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân người Việt Nam và tổ chức, cá nhân người nước ngoài sống trên lãnh thổ Việt Nam trực tiếp hoặc tham gia phục vụ sản xuất, tiêu thụ cá tra; các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm trong quản lý sản xuất và tiêu thụ cá tra.
Điều 3.  Giải thích từ ngữ
Trong nghị định các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Cơ sở sản xuất cá tra: là hộ nông dân, chủ trang trại, hợp tác xã, doanh nghiệp... sản xuất giống, nuôi và chế biến cá tra.
2. Sản xuất cá tra là các hoạt động bao gồm: sản xuất giống, nuôi thương phẩm và chế biến.
3. Cơ sở sản xuất giống bao gồm: cơ sở nuôi, lưu giữ giống gốc, giống sản xuất và ương giống;

4. Tiêu thụ cá tra: là các hoạt động mua, bán cá tra nguyên liệu, phụ liệu và các dạng sản phẩm cá tra ở trong và ngoài nước.
5. Giá sàn mua cá tra nguyên liệu là mức giá mua tối thiểu các doanh nghiệp chế biến, tiêu thụ mua cá tra tại các cơ sở nuôi cá.
6. Giá sàn xuất khẩu cá tra là giá bán tối thiểu sản phẩm cá tra khi xuất khẩu ra thị trường quốc tế.
7. Cơ quản quản lý về nuôi trồng thủy sản tại địa phương là: Chi cục Nuôi trồng thủy sản/thủy sản hoặc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nơi không có Chi cục Nuôi trồng thủy sản/thủy sản)

Chương II

ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ CÁ TRA

Điều 4. Quy hoạch phát triển sản xuất và tiêu thụ cá tra

1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp các Bộ, ngành và địa phương rà soát, xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển sản xuất và tiêu thụ cá tra, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
2. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ vào quy hoạch tổng thể tổ chức lập, phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch chi tiết phát triển sản xuất và tiêu thụ cá tra tại địa phương và tổ chức thực hiện theo quy hoạch.

Điều 5. Điều kiện sản xuất giống cá tra  

1. Cơ sở sản xuất giống cá tra phải nằm trong vùng quy hoạch sản xuất giống được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ( đối với các cơ sở sản xuất giống trung ương) hoặc Ủy ban nhân dân tỉnh ( đối với các cơ sở sản xuất giống khác) phê duyệt hoặc chấp thuận. 

2. Đối với các cơ sở sản xuất cá bột

a) Phải có Giấy phép về sản xuất giống thủy sản do UBND tỉnh cấp trên cơ sở quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.


b) Cá bố mẹ phải có nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.


c) Đáp ứng đủ các điều kiện quy định cơ sở sản xuất giống theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.


3. Đối với các cơ sở ương từ cá bột lên cá hương giống 


a) Phải đăng ký và được chấp nhận của cơ quan quản lý về nuôi trồng thuỷ sản địa phương;


b) Đáp ứng đủ các điều kiện quy định cơ sở ương giống theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;


c) Cá tra bột dùng để ương phải có xuất xứ rõ ràng, đạt tiêu chuẩn chất lượng theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 6. Điều kiện nuôi cá tra


1. Cơ sở nuôi cá tra phải nằm trong quy hoạch chi tiết được UBND tỉnh phê duyệt hoặc chấp thuận.


2. Các cơ sở nuôi cá tra phải áp dụng Quy chuẩn thực hành nuôi cá tra tốt (VIETGAP) do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành; khuyến khích các cơ sở nuôi cá tra áp dụng các chứng chỉ thực hành nuôi tiên tiến như Globall GAP, ASC, SQF...
3. Đối với các cơ sở nuôi tập trung có quy mô diện tích mặt nước từ 01 ha (một) trở lên phải có hợp đồng tiêu thụ sản phẩm với nhà máy chế biến; đối với cơ sở nuôi có quy mô diện tích mặt nước từ 03ha (ba) phải có cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật và nhân viên đảm bảo các yêu cầu về trình độ nghiệp vụ, chuyên môn về nuôi trồng thủy sản.
Điều 7. Điều kiện sản xuất, kinh doanh thức ăn, thuốc thú y và chế phẩm sinh học
1.  Các cơ sở sản xuất, kinh doanh thức ăn, thuốc thú y, hóa chất và chế phẩm sinh học phải áp dụng quy định về điều kiện do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định và thực hiện kê khai, niêm yết giá, điều chính giá bán theo quy định hiện hành.

2. Niêm yết giá là thực hiện công khai giá bán hàng của cơ sở kinh doanh. Hình thức niêm yết có thể thông báo công khai (trên bảng, trên giấy hoặc bằng các hình thức khác được đặt, để, treo, dán) tại cửa hàng, nơi giao dịch. 

3. Các cơ sở sản xuất thức ăn cho cá tra phải công bố hàm lượng đạm tiêu hóa có trong thức ăn trên nhãn mác bao bì sản phẩm.

4. Có giấy phép sản xuất, kinh doanh do cơ quan có thẩm quyền địa phương cấp phép.

Điều 8. Điều kiện chế biến cá tra

1. Cơ sở chế biến cá tra phải đáp ứng các điều kiện cơ sở chế biến thuỷ sản đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định.

2. Chứng minh được có nguồn cung ổn định ít nhất 50% cá tra nguyên liệu so với công suất thiết kế thông qua tự sản xuất  hoặc các hình thức liên kết, hợp đồng bao tiêu sản phẩm với người nuôi cá tra.
3. Được UBND tỉnh cấp phép đủ điều kiện chế biến theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 9. Điều kiện xuất khẩu cá tra


Tổ chức, cá nhân kinh doanh xuất khẩu cá tra phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:


1. Được thành lập, đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

2. Sở hữu ít nhất 01 cơ sở chế biến thuỷ sản có giấy phép đủ điều kiện chế biến thủy sản còn hiệu lực theo quy định tại điều 8 của Nghị định này.


3. Có hợp đồng xuất khẩu với giá bán không thấp hơn giá sàn xuất khẩu. 


d) Sản phẩm cá tra xuất khẩu có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và bảo vệ môi trường.


Điều 10. Sản lượng nuôi cá tra
1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn căn cứ Quy hoạch tổng thể phát triển sản xuất và tiêu thụ cá tra được Thủ tướng phê duyệt, diễn biến cung cầu của thị trường trong và ngoài nước, hằng năm giao hạn mức sản lượng cá tra nuôi tối đa cho từng địa phương trước 31/12 của năm trước năm kế hoạch; hạn mức này được điều chỉnh linh hoạt theo đề nghị của UBND các tỉnh.
2. Các cơ sở nuôi cá tra có quy mô từ 1ha trở lên phải đăng ký sản lượng cá tra nuôi với cơ quan thẩm quyền tại địa phương.

Điều 11. Giá sàn mua cá tra nguyên liệu  
1. Xác định, công bố giá sàn mua cá tra nguyên liệu định hướng: 
a) Giá sàn mua cá tra nguyên liệu định hướng được xây dựng dựa trên các yếu tố chi phí đầu vào, bao gồm: giống, thức ăn, thuốc, chế phẩm, nhân công, các khoản thuế, phí và các chi phí hợp lý khác trong quá trình nuôi cá và tối thiểu 5% lợi nhuận của người nuôi.  
b) Giá sàn mua cá tra nguyên liệu định hướng do Hội Nghề cá Việt Nam (VINAFIS) chủ trì phối hợp với Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam (VASEP) và các hội nghề nghiệp có liên quan xây dựng đề xuất và công bố sau khi được  Ban Chỉ đạo sản xuất và tiêu thụ cá tra vùng đồng bằng sông Cửu Long chấp thuận.  

2. Cơ chế điều tiết giá
a) Trường hợp giá mua cá tra nguyên liệu trên thị trường bằng hoặc cao hơn giá sàn cá tra nguyên liệu định hướng, Nhà nước không can thiệp.

b) Trường hợp giá mua cá tra nguyên liệu trên thị trường thấp hơn giá sàn cá tra định hướng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tài chính, Công Thương, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Hội ngành nghề có liên quan trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp điều tiết cụ thể để duy trì giá mua cá tra nguyên liệu trên thị trường không thấp hơn giá sàn mua cá tra định hướng.

Điều 12. Giá sàn cá tra xuất khẩu

1. Xác định, công bố giá sàn cá tra xuất khẩu:
a) Giá sàn cá tra xuất khẩu được xây dựng dựa trên: giá sàn mua cá tra nguyên liệu định hướng được công bố, chi phí sản xuất kinh doanh và lợi nhuận của tổ chức, cá nhân kinh doanh xuất khẩu cá tra và diễn biến của thị trường trong nước và thế giới.

b) Giá sàn cá tra xuất khẩu do Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam (VASEP) chủ trì phối hợp với Hội Nghề cá Việt Nam (VINAFIS) và các hội nghề nghiệp có liên quan xây dựng đề xuất và công bố sau khi được Ban chỉ đạo sản xuất và tiêu thụ cá tra vùng đồng bằng sông Cửu Long chấp thuận. 
2. Cơ chế điều tiết, kiểm soát giá sàn cá tra xuất khẩu:
a) Định kỳ 6 tháng công bố giá sàn cá tra xuất khẩu.

b) Nghiêm cấm các tổ chức cá nhân xuất khẩu các sản phẩm cá tra dưới giá sàn xuất khẩu đã được quy định.

Chương III

CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT 
VÀ TIÊU THỤ CÁ TRA


Điều 13. Ổn định thị trường xuất khẩu cá tra

1. Chính sách phát triển thị trường
a) Ngân sách nhà nước hỗ trợ chi phí quảng cáo, triển lãm hội chợ trong và ngoài nước; các tổ chức, cá nhân sản xuất và tiêu thụ cá tra được miễn phí tiếp cận thông tin thị trường, giá cả dịch vụ từ cơ quan xúc tiến thương mại của Nhà nước. 


b) Ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí nghiên cứu thị trường, tư vấn pháp luật trong các trường hợp có tranh chấp kinh tế với các đối tác nước ngoài.

c) Hỗ trợ công tác thống kê dự báo tình hình sản xuất và tiêu thụ cá tra để giúp người nuôi có cơ sở lập kế hoạch sản xuất hàng năm.


2. Thành lập quỹ khuyến khích phát triển sản xuất và tiêu thụ cá tra trên cơ sở trích từ nguồn thu cá tra xuất khẩu. Mức trích cụ thể và cơ chế quản lý quỹ giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng, trình Thủ tướng phê duyệt.


3. Xử lý nguyên liệu cá tra tồn đọng


Trong trường hợp cần thiết để đảm bảo tiêu thụ cá tra tồn đọng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Công thương, Ngân hàng nhà nước Việt Nam trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc mua cá tra tạm trữ và các chính sách tín dụng với các doanh nghiệp chế biến thủy sản thu mua cá tra tạm trữ .
Điều 14. Đầu tư hạ tầng, ứng dụng, chuyển giao công nghệ, phát triển nguồn nhân lực
1. Nhà nước đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng (hệ thống cấp, thoát nước, xử lý nước thải, hệ thống điện, đê bao...) các vùng sản xuất giống và vùng nuôi cá tra tập trung có quy mô trên 10 ha (mười) mặt nước .

2. Nhà nước đầu tư nghiên cứu khoa học công nghệ nâng cao chất lượng giống cá tra, công nghệ nuôi cá tra đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống dịch bệnh, xử lý nước thải, phát triển các mặt hàng giá trị gia tăng, các sản phẩm mới sử dụng phụ phẩm từ chế biến cá tra.

3. Nhà nước hỗ trợ các cơ sở sản xuất giống cá tra 01(một) lần bằng 30% kinh phí mua đàn cá bố mẹ có chất lượng cao, thay thế đàn cá bố mẹ hiện có ở các cơ sở sản xuất giống.
4. Nhà nước hỗ trợ 1 lần cho cơ sở sản xuất cá tra 30% chi phí tư vấn ứng dụng đạt chứng chỉ Việt GAP.
5.  Hỗ trợ 1 lần 100%  kinh phí để đào tạo chuyển đổi nghề cho người nuôi nhỏ lẻ, nằm ngoài quy hoạch hoặc có nguyện vọng chuyển đổi sang làm các nghề khác, thời gian đào tạo được hỗ trợ kinh phí không quá 6 tháng và mức kinh phí đào tạo phải phù hợp với các quy định hiện hành. 

Chương IV
QUẢN LÝ SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ CÁ TRA
Điều 15. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

1. Chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các Bộ, ngành liên quan:

a) Rà soát, điều chỉnh và xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển sản xuất, chế biến và tiêu thụ cá tra trình Thủ tướng phê duyệt.
b) Trình Thủ tướng Chính phủ ban hành các chính sách phát triển sản xuất và tiêu thụ cá tra.

c) Hướng dẫn, kiểm tra giám sát việc thực hiện quy hoạch phát triển sản xuất, chế biến và tiêu thụ cá tra.

d) Rà soát, chỉnh sửa, huỷ bỏ (các văn bản không phù hợp) và soạn thảo ban hành các văn bản quản lý về sản xuất và tiêu thụ cá tra.

e) Ban hành các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, điều kiện, quy trình quy phạm về sản xuất và tiêu thụ cá tra. Tổ chức, hướng dẫn xây dựng thương hiệu cá tra Việt Nam trên các thị trường thế giới.

g) Chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan xây dựng quỹ bình ổn giá cá tra trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
2. Căn cứ Quy hoạch tổng thể phát triển sản xuất và tiêu thụ cá tra đã phê duyệt, diễn biến cung cầu của thị trường tiêu thụ trong và ngoài nước, hằng năm xác định, giao hạn mức sản lượng cá tra nguyên liệu tối đa cho từng địa phương.

3. Hướng dẫn tổ chức, cá nhân sản xuất cá tra đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; áp dụng các tiến bộ khoa học – công nghệ cao trong sản xuất giống, nuôi thương phẩm, chế biến, bảo quản, đảm bảo chất lượng đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu.

4. Phối hợp với các Bộ, ngành liên quan ban hành các  bộ quy chuẩn về quản  lý chất lượng, phân loại cá tra trong nuôi, chế biến và xuất khẩu, nhãn mác. Xây dựng thương hiệu cá tra Việt Nam trên các thị trường thế giới. 

6. Củng cố, hoàn thiện hệ thống tổ chức quản lý nuôi trồng thuỷ sản ở các địa phương.

Điều 16. Bộ Công Thương

1. Chủ động tìm kiếm, mở rộng thị trường xuất khẩu theo hợp đồng tập trung, tiến hành đàm phán với các nước có nhu cầu nhập khẩu, ký kết các biên bản thỏa thuận về xuất khẩu cá tra với Chính phủ, các cơ quan có thẩm quyền hoặc vùng lãnh thổ của nước ngoài theo ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ.

2. Xây dựng chương trình xúc tiến thương mại về cá tra; phát triển thị trường xuất khẩu và quảng bá thương hiệu cho sản phẩm cá tra của Việt Nam. 
3. Phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Bộ ngành liên quan, các Hội/Hiệp hội xây dựng cơ chế, chính sách chế tài vi phạm liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu cá tra.

4. Phối hợp với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm về xuất khẩu cá tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm trong  xuất khẩu cá tra theo thẩm quyền.

Điều 17. Bộ Tài chính

1. Ban hành các văn bản hướng dẫn theo thẩm quyền hoặc trình Thủ tướng Chính phủ ban hành chính sách, quy định về tín dụng đầu tư, tín dụng đối với sản xuất, chế biến và xuất khẩu cho hộ nuôi và doanh nghiệp chế biến thủy sản.

2. Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương liên quan xây dựng chính sách thu mua cá tra nguyên liệu phù hợp từng thời kỳ. 

Điều 18. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Ban hành theo thẩm quyền chính sách về tín dụng đặc thù cho sản xuất, chế biến và xuất khẩu cá tra.

Điều 19. Bộ Tài nguyên và Môi trường

Chủ trì phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. 

Điều 20. Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bố trí nguồn vốn để thực hiện các dự án đầu tư phát triển sản xuất và tiêu thụ cá tra; đưa danh mục đầu tư xây dựng hạ tầng vùng nuôi, vùng chế biến cá tra vào danh mục đầu tư có mục tiêu của Chính phủ.

Điều 21. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố thuộc vùng quy hoạch sản xuất, chế biến và xuất khẩu cá tra
1. Phê duyệt và tổ chức thực hiện quy hoạch chi tiết sản xuất, chế biến và tiêu thụ cá tra trên địa bàn.

2. Quản lý quy hoạch và quản lý sản xuất, chế biến, tiêu thụ cá tra, cấp phép, thu hồi giấy phép và xử lý vi phạm theo quy định tại Nghị định này.

3. Tuyên truyền, vận động, tổ chức nhân dân địa phương thực hiện sản xuất cá tra theo quy hoạch và định hướng chung của Nhà nước để phát triển sản xuất có hiệu quả.


Điều 22. Trách nhiệm của Ban Chỉ đạo sản xuất và tiêu thụ cá tra vùng ĐBSCL 
Chủ trì phối hợp với các Hội/Hiệp hội xây dựng và tham vấn Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có sản xuất, chế biến và tiêu thụ cá tra về Quy chế đăng ký hợp đồng xuất khẩu cá tra; Quy chế hướng dẫn giá sàn mua nguyên liệu, cá sàn xuất khẩu cá tra.

Điều 23. Hội nghề cá, Hiệp hội chế biến xuất khẩu và Tổ chức xã hội đại diện người nuôi cá tra Việt Nam

1. Tuyên truyền, vận động các hội viên đầu tư phát triển sản xuất và tiêu thụ cá tra; thực hiện đúng các quy trình kỹ thuật, bảo đảm sản xuất, chế biến các sản phẩm cá tra chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm và bảo vệ môi trường; thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về chất lượng, vệ sinh thú y thủy sản, an toàn sản phẩm, chống bán phá giá...
2. Đề xuất với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cơ chế chính sách và biện pháp khuyên khích, hỗ trợ các tổ chức cá nhân sản xuất và tiêu thụ cá tra có hiệu quả; tham gia xây dựng định hướng chiến lược phát triển sản xuất và tiêu thụ cá tra bền vững.
3. Hội Nghề cá Việt Nam chủ trì phối hợp với Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam xác định giá sàn mua cá tra nguyên liệu định hướng.
4. Hiệp hội chế biến xuất khẩu Việt nam phối hợp với Hội Nghề cá Việt nam:

a) Xây dựng giá sàn cá tra nguyên liệu định hướng và giá sàn xuất khẩu cá tra.

b) Thường xuyên thông tin về thị trường khu vực và thế giới đến các hội viên để chủ động sản xuất và kinh doanh xuất khẩu.
c) Chủ trì phối hợp với các đơn vị xuất khẩu tham gia giải quyết những vấn đề liên quan đến tranh chấp thương mại và các vấn đề khác liên quan đến sản xuất và tiêu thụ cá tra.

Chương V

VI PHẠM VÀ VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 24. Hành vi vi phạm trong sản xuất và tiêu thụ cá tra

1. Không thực hiện hoặc thực hiện không đúng những quy định về điều kiện sản xuất, tiêu thụ cá tra; những cam kết, đăng ký về chất lượng nguyên liệu, phụ liệu, sản phẩm cá tra.

2. Xuất khẩu cá tra với giá thấp hơn giá sàn xuất khẩu đã công bố; không tuân thủ giá sàn mua cá tra nguyên liệu định hướng; có hành vi ép giá hoặc hành vi khác trong quá trình thu mua cá tra nguyên liệu gây thiệt hại cho các hộ nuôi.

3. Gian lận trong việc khai báo giá xuất khẩu cá tra hoặc các thủ đoạn khác nhằm lừa dối để được ký hợp đồng xuất khẩu.

4. Không thực hiện đăng ký sản lượng và thực hiện hợp đồng tiêu thụ cá tra theo quy định.

5. Xuất khẩu cá tra không đảm bảo chất lượng đã đăng ký theo quy định hoặc có hành vi khác làm tổn hại đến thương hiệu cá tra Việt Nam.

6. Nghiêm cấm các hình thức liên kết làm ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia; quyền lợi và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức khác.

7. Các hành vi vi phạm khác theo quy định của pháp luật.


Điều 25. Xử lý vi phạm
1. Tổ chức, cá nhân có hành vi trái với quy định tại khoản 1, 2 và 3 của điều 5, điều 6, điều 7, điều 8 và khoản 1, 4 của điều 24 thì không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoặc bị thu hồi giấy phép.

2. Tổ chức, cá nhân có hành vi trái với điều 8, 9 và vi phạm các quy định tại điểm 2, 3, 5 điều 24 của Nghị định này bị áp dụng biện pháp tạm ngừng đăng ký hợp đồng xuất khẩu cá tra, cụ thể như sau: 

        a) Trường hợp doanh nghiệp vi phạm lần đầu thì bị cảnh cáo, thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng.

a) Trường hợp doanh nghiệp tái vi phạm xử lý tạm ngừng đăng ký hợp đồng xuất khẩu cá tra trong thời hạn 6 tháng.

b) Trong thời hạn 6 tháng, kể từ ngày bị áp dụng biện pháp tạm ngừng đăng ký hợp đồng xuất khẩu 3 tháng mà doanh nghiệp tiếp tục có hành vi vi phạm thì bị xử lý tạm ngừng đăng ký hợp đồng xuất khẩu cá tra 6 tháng, không kể thời gian bị tạm ngừng đăng ký hợp đồng xuất khẩu trước đó.

c) Trong thời hạn 6 tháng, kể từ ngày bị áp dụng biện pháp tạm ngừng đăng ký hợp đồng xuất khẩu 6 tháng mà doanh nghiệp tiếp tục tái phạm thì Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, quyết định cấm xuất khẩu cá tra vô thời hạn.
Chương VI
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 26. Hiệu lực thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 27. Trách nhiệm hướng dẫn và thi hành

1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm chủ trì phối hợp với các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường, Lao động Thương binh và Xã hội,  Ngân hàng nhà nước Việt Nam và Ngân hàng phát triển Việt Nam hướng dẫn thi hành Nghị định này.
2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.
	 Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 
- Kiểm toán Nhà nước;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ,   Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KTN (3).
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